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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 20/01/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Văn phòng Chính phủ
	365/VPCP-QHĐP
	19/01/2023
	V/v thực hiện Thông báo kết luận của UBTVQH về Báo cáo Công tác Dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022
	
	

	2
	Bộ Công Thương
	33/2022/TT-BCT
	20/12/2022
	Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
	04/02/2023
	

	3
	Bộ Công Thương
	34/2022/TT-BCT
	20/12/2022
	Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	04/02/2023
	

	4
	Bộ Công Thương
	137/BCT-XTTM
	11/01/2023
	Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32 (VIETNAM EXPO 2023)
	
	

	5
	Văn phòng Chính phủ
	237/VPCP-KGVX
	12/01/2023
	V/v tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030
	
	

	6
	Bộ Công Thương
	01/2023/TT-BCT
	19/01/2023
	Thông tu bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho cac dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
	19/01/2023
	

	7
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3839/BKHCN-KHTC
	15/12/2022
	Về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023
	
	

	8
	Bộ Tài Chính
	493/BTC-NSNN
	16/01/2023
	Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 Tuyên Quang
	
	

	9
	Bộ Tài Chính
	574/BTC-QLG
	17/01/2023
	Công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông Xuân 2022-2023
	
	

	10
	Bộ Tài Chính
	4/2023/TT-BTC
	19/01/2023
	Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
	19/3/2023
	

	11
	Văn phòng Chính phủ
	394/VPCP-KTTH
	19/01/2023
	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2023/QH15
	
	

	12
	Bộ tài nguyên và môi trường
	20/2022/TT-BTNMT
	19/12/2022
	Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
	06/02/2023
	

	13
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	45/QĐ-BTNMT
	12/01/2023
	Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
	
	

	14
	Bộ tài nguyên và môi trường
	4023/QĐ-BTNMT
	30/12/2022
	Đính chính Phụ lục III.1 của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	

	15
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	23/2022/TT-BTNMT
	26/12/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
	
	

	16
	Văn phòng Chính phủ
	413/VPCP-QHĐP
	20/01/2023
	V/v xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương (BTN)
	
	

	17
	Chính phủ
	06/NQ-CP
	10/01/2023
	Nghị quyết Về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội
	
	

	18
	Chính phủ
	05/NQ-CP
	09/01/2023
	Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2022
	
	

	19
	Chính phủ
	01/NQ-CP
	06/01/2023
	Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Dự án ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
	
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	245/VPCP-QHĐP
	13/01/2023
	V/v trình phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh
	
	

	21
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	274/BKHDT-PTDN
	12/01/2023
	V/v thông báo nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn NSTW năm 2023
	
	

	22
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	27/2022/TT-BNNPTNT
	30/12/2022
	Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
	28/02/2023
	

	23
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	29/2022/TT-BNNPTNT
	30/12/2022
	Về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - Phần 1. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế
	01/7/2023
	

	24
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	22/2022/TT-BNNPTNT
	29/12/2022
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều
	15/02/2023
	

	25
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	23/2022/TT-BNNPTNT
	29/12/2022
	Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.
	28/02/2023
	

	28
	Chính phủ
	19/QĐ-TTg
	15/01/2023
	Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ
	
	

	31
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	21/2022/TT-BTNMT
	19/12/2022
	Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương
	06/02/2023
	

	32
	Bộ Tư pháp
	09/2022/TT-BTP
	30/12/2022
	V/v bãi bỏ một số nội dung tại các thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
	01/01/2023
	

	35
	Bộ Tư pháp
	59/QĐ-BTP
	18/01/2023
	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm
	
	

	36
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	174/QĐ-BNN-BVTV
	09/01/2023
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	37
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	26/QĐ-BTTTT
	16/01/2023
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
	
	

	38
	Chính phủ
	14/QĐ-TTg
	13/01/2023
	Quyết định hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm2023 cho tỉnh Tuyên Quang
	
	

	39
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	29/QĐ-LĐTBXH
	17/01/2023
	 Ban hành Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025
	
	

	40
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	180/LĐTBXH-TE
	18/01/2023
	V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
	
	

	41
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	296/QĐ-BNN-KHCN
	16/01/2023
	Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	42
	Bộ Tư pháp
	41/QĐ-BTP
	13/01/2023
	Quyết định ban hành Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 - 2025
	
	

	43
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	20/VBHN-BNNPTNT
	30/12/2022
	Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn- ký xác thực văn bản hợp nhất Thông tư 11
	Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
	

	44
	Thủ tướng Chính phủ
	05/CĐ-TTg
	08/01/2023
	Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023
	
	

	45
	Chính phủ
	5/CĐ-TTg
	08/01/2023
	Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023
	
	

	46
	Văn phòng Chính phủ
	7/TB-VPCP
	12/01/2023
	Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo QG phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 19 của Ban chỉ đạo QG
	
	

	47
	Chính phủ
	17/QĐ-TTg
	13/01/2023
	Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028
	
	

	48
	Chính phủ
	02/CT-TTG
	14/01/2023
	Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thưc phẩm
	
	

	49
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	26/2022/TT-BNNPTNT
	30/12/2022
	Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
	15/02/2023
	

	50
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	346/BNN-CLCB
	18/01/2023
	V/v tăng cường quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
	
	

	51
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	25/2022//TT-BNNPTNT
	30/12/2022
	Thông tư quy định trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
	15/02/2023
	

	52
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	26/VBHN-BNNPTNT
	30/12/2022
	Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản1; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá- ký xác thực văn bản Hợp nhất Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT
	
	

	53
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	22/VBHN-BNNPTNT
	30/12/2022
	 Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản- ký xác thực văn bản Hợp nhất Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT
	
	

	54
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	23/VBHN-BNNPTNT
	30/12/2022
	Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư-V/v ký xác thực văn bản Hợp nhất Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT
	
	

	55
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	24/VBHN-BNNPTNT
	30/12/2022
	Quy định trình tự thủ tục đánh giá rủi ro cấp phép nhập khẩu TS sống
	
	

	56
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	25/VBHN-BNNPTNT
	30/12/2022
	Thông tư quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản
	
	

	57
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	19/VBHN-BNNPTNT
	30/12/2022
	Thông tư quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản-V/v ký xác thực văn bản Hợp nhất Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT
	
	

	58
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	372/QĐ-BNN-TY
	19/01/2023
	0/1/1900 0:00Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật
	
	

	59
	Văn phòng Chính phủ
	397/VPCP-QHĐP
	20/01/2023
	V/v xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương (UBDT)
	
	

	60
	Bộ Công an
	67/2022/TT-BCA
	30/12/2022
	 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA
	15/02/2023.
	

	61
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2711/QĐ-BKHCN
	30/12/2022
	Công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	

	62
	Văn phòng Chính phủ
	334/VPCP-KGVX
	18/01/2023
	V/v tổng hợp, xử lý kiến nghị của các địa phương, ý kiến các đại biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023
	
	

	63
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	180/LĐTBXH-TE
	18/01/2023
	V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
	
	

	64
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	252/BTTTT-KHTC
	19/01/2023
	V/v hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023
	
	

	65
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	18/2022/TT-BKHCN
	30/12/2022
	Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.
	15/02/2023
	

	66
	Bộ Nội vụ
	12/2022/TT-BNV
	30/12/2022
	Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
	15/02/2023
	

	67
	Học viện Hành chính Quốc gia
	25/HCQG-QLBD
	12/01/2023
	Về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên và tương đương, bồi dưỡng theo vị trí việc làm năm 2023
	
	

	68
	Bộ Nội vụ
	136/BNV-TCBC
	12/01/2023
	V/v tra cứu Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	
	

	69
	Học viện Hành chính Quốc gia
	28/HCQG-QLBD
	12/01/2023
	Vê việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
	
	

	70
	Học viện Hành chính Quốc gia
	29/HCQG-QLBD
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